
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 17 ngõ 88/1 phố Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

07/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TUẤN THÀNH 

0110173608

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động của các đấu giá viên)
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Bán buôn thực phẩm khác: Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác 

4632

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ uống có cồn: Rượu mạnh, rượu vang;
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
TUẤN THÀNH 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN THANH TRADING DEVELOPMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUAN THANH TRADING CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904391312   
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá độc lập)
Chi tiêt: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

7. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán)

7020

8. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
Chi tiết: 
- Sản xuất sôcôla và kẹo sôcôla;
- Sản xuất kẹo: kẹo cứng, sôcôla trắng, kẹo cao su, kẹo nu ga, 
kẹo mềm;
- Sản xuất kẹo gôm;
- Sản xuất kẹo có mùi thơm, kẹo dạng viên

1073

9. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
Chi tiết: 
- Sản xuất mì như mỳ ống, mỳ sợi kể cả đã được nấu, nhồi 
hoặc chưa;
- Sản xuất bột mỳ (nấu với thịt);
- Sản xuất mỳ đông lạnh hoặc mỳ đóng gói;

1074
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10. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất thực phẩm chức năng;
- Sản xuất thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng 

1079

11. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Chi tiết: 
- Sản xuất rượu công nghiệp;
- Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

1101

12. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

13. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng thiên nhiên và nước đóng chai 
khác.
- Sản xuất đồ uống không cồn trừ bia và rượu không cồn;
- Sản xuất nước có mùi vị hoặc nước ngọt không cồn, có ga 
hoặc không có ga: nước chanh, nước cam, côla, nước hoa quả, 
nước bổ dưỡng...

1104

14. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

2100

15. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy làm cao su mềm hoặc nhựa hoặc cho 
sản xuất sản phẩm của những nguyên liệu này như: Máy đẩy, 
đúc, bơm hơi lốp hoặc máy đắp lại lốp xe và các máy khác cho 
việc làm sản phẩm nhựa hoặc cao su đặc biệt;
- Sản xuất máy in, máy đóng sách và máy cho hoạt động hỗ trợ 
in, bao gồm máy cho in dệt và các nguyên liệu khác;
- Sản xuất máy sản xuất chất bán dẫn;
- Sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác 
nhau;
- Sản xuất máy và thiết bị biến đổi khác nhau như:
+ Sản xuất máy để lắp đèn điện, ống (van) hoặc bóng đèn,
+ Sản xuất máy cho sản xuất hoặc các công việc làm nóng thủy 
tinh, sợi thủy tinh,
+ Sản xuất máy móc cho việc tách chất đồng vị.
- Sản xuất thiết bị liên kết và cân bằng lốp xe; thiết bị cân bằng 
khác;
- Sản xuất hệ thống bôi trơn trung tâm;

2829

16. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định.
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 DƯƠNG 
NGỌC 
HẠNH            
  

Việt 
Nam

Số 19 ngõ 180 Lò 
Đúc, Phường Đống 
Mác, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.710.000.000 90,000 001180045188

2 TRẦN 
NGỌC 
DŨNG

Việt 
Nam

Thôn Như Nguyệt, Xã 
Tam Giang, Huyện 
Yên Phong, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

190.000.000 10,000 125031362

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;

4933

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc: thuốc tân dược, thuốc dược liệu, 
đông dược, dược liệu vị thuốc

4772(Chính)

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001180045188
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 19 ngõ 180 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 19 ngõ 180 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG NGỌC HẠNH              Nữ

07/01/1979 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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